	PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG (PHÂN LOẠI THEO PHIẾU KHẢO SÁT)
(Đính kèm Công văn số:1286/GDĐT-MN ngày 24/4/2018)
	STT
	Tên đơn vị
	Đơn vị quản lý
	Địa chỉ
	Xã phường
	Quận huyện
	Cấp trường
	Phân loại trường
(x: điền phiếu khảo sát tương ứng)

	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu 1
	Mẫu 2
	Mẫu 3

	342
	MG Măng Mon
	Phòng GDĐT quận 7
	74/2a, Phạm Hữu Lầu, khu phố 2
	Phường Phú Mỹ
	Quận 7
	Mẫu giáo
	 
	 
	x

	343
	MG Tân Phú
	Phòng GDĐT quận 7
	1034 Huỳnh Tấn  Phát
	Phường Tân Phú
	Quận 7
	Mẫu giáo
	x
	 
	x

	344
	MN Hoa Sen
	Phòng GDĐT quận 7
	KA27 Trần Xuân Soạn
	Phường Tân Thuận Tây
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	345
	MN Sơn Ca
	Phòng GDĐT quận 7
	11/64 đường 45,Phường Tân Quy,Quận 7,TP-HCM
	Phường Tân Quy
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	346
	MN Tân Phong
	Phòng GDĐT quận 7
	24/43 Đường Nguyễn Thị Thập Kp2
	Phường Tân Phong
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	347
	MN Tân Quy
	Phòng GDĐT quận 7
	Số 26 Đường 81 Kp1 - Phường Tân Quy
	Phường Tân Quy
	Quận 7
	Mầm non
	x
	 
	x

	348
	MN Sương Mai
	Phòng GDĐT quận 7
	Đường 5K, Khu phố 5
	Phường Tân Thuận Tây
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	349
	MN Tân Mỹ
	Phòng GDĐT quận 7
	6D Đường số 7 KP1 P. Tân Phú Q7
	Phường Tân Phú
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	350
	MN 30/4
	Phòng GDĐT quận 7
	465/1/2
	Phường Tân Kiểng
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	351
	MN 19/5
	Phòng GDĐT quận 7
	15/8C, Bùi Văn Ba, Kp2 Phường Tân Thuận Đông Q7
	Phường Tân Thuận Đông
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	352
	MN Bình Thuận
	Phòng GDĐT quận 7
	Kp3 Lý Phục Man,Quận 7, TP HCM
	Phường Bình Thuận
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	353
	MN Phú Thuận
	Phòng GDĐT quận 7
	1149
	Phường Phú Thuận
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	354
	MN Hoa Hồng
	Phòng GDĐT quận 7
	203/2 Đường ô gò môi, Kp2
	Phường Phú Thuận
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	355
	MN Tân Hưng
	Phòng GDĐT quận 7
	Số 2 Đường 3A Khu Tđc
	Phường Tân Hưng
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	356
	[bookmark: _GoBack]MN Tân Kiểng
	Phòng GDĐT quận 7
	74 Đường Số 3, Kp2
	Phường Tân Kiểng
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	357
	MN Nam Sài Gòn
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Chí Minh
	Đường Trần Văn Trà, Khu A Đô Thị Mới Nam Sài Gòn, phường Tân Phú, Quận 7
	Phường Tân Phú
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x

	358
	MN Khu Chế Xuất Tân Thuận
	Phòng GDĐT quận 7
	259, Bùi Văn Ba, Khu Phố 2A, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
	Phường Tân Thuận Đông
	Quận 7
	Mầm non
	 
	 
	x



PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỰC TẾ MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON
(Đính kèm Công văn số:           /SGDĐT – KHTC ngày …./…./2018)
…………………………………..
	STT
	Tên đơn vị
	Đơn vị quản lý
	Địa chỉ
	Xã phường
	Quận huyện
	Cấp trường
	Đoàn khảo sát

	Ngày 20/4/2018

	1
	MN Tạ Uyên
	Phòng GDĐT quận 9
	Khu phố Vĩnh Thuận
	Phường Long Bình
	Quận 9
	Mầm non
	1

	2
	MN Sao Vàng
	Phòng GDĐT Thủ Đức
	27 Đường 9 Kp1
	Phường Bình Thọ
	Quận Thủ Đức
	Mầm non
	

	3
	MN Hiệp Bình Phước
	Phòng GDĐT Thủ Đức
	so 58 Quốc Lộ 13 cũ
	Phường Hiệp Bình Phước
	Quận Thủ Đức
	Mầm non
	

	4
	MN Sen Hồng
	Phòng GDĐT Thủ Đức
	181 Hoàng Diêu 2
	Phường Linh Trung
	Quận Thủ Đức
	Mầm non
	

	5
	MN 19/5 Thành phố
	SGDĐT Hồ Chí Minh
	94 Nguyễn Đình Chiểu
	Phường Đa Kao
	Quận 1
	Mầm non
	2

	6
	MN Cô Giang
	Phòng GDĐT quận 1
	50 Hồ Hảo Hớn
	Phường Cô Giang
	Quận 1
	Mầm non
	

	7
	MN Nguyễn Cư Trinh
	Phòng GDĐT quận 1
	122 Trần Đình Xu
	Phường Nguyễn Cư Trinh
	Quận 1
	Mầm non
	

	8
	MN 11
	Phòng GDĐT quận 3
	398B Cách Mạng Tháng Tám, Q3 
400/19 Cách Mạng Tháng Tám, Q3
410/1B Cách Mạng Tháng Tám, Q3
169/10 Trần Văn Đang
	Phường 11
	Quận 3
	Mầm non
	

	9
	MN 7A
	Phòng GDĐT quận 3
	 148/22 Lý Chính Thắng, P7, Q3 
223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Phường 11
	Quận 3
	Mầm non
	

	10
	MN Sơn Ca 14
	Phòng GDĐT Phú Nhuận
	235 Lê Văn Sĩ
	Phường 14
	Quận Phú Nhuận
	Mầm non
	3

	11
	MN Sơn Ca 9
	Phòng GDĐT Phú Nhuận
	515 Nguyễn Kiệm
	Phường 09
	Quận Phú Nhuận
	Mầm non
	

	12
	MN 7A
	Phòng GDĐT Bình Thạnh
	23/124 Nơ Trang Long
	Phường 07
	Quận Bình Thạnh
	Mầm non
	

	13
	Mầm Non 11A
	Phòng GDĐT Bình Thạnh
	474 Lê Quang Định
	Phường 11
	Quận Bình Thạnh
	Mầm non
	

	14
	MN Tường Vi
	Phòng GDĐT Gò Vấp
	538/1 Quang Trung
	Phường 11
	Quận Gò Vấp
	Mầm non
	4

	15
	MN Thủy Tiên
	Phòng GDĐT Gò Vấp
	53 Quang Trung Phường 10 quận Gò Vấp
	Phường 10
	Quận Gò Vấp
	Mầm non
	

	16
	MG Sơn Ca 1
	Phòng GDĐT quận 12
	96/3 Nguyễn Văn Quá
	Phường Đông Hưng Thuận
	Quận 12
	Mẫu giáo
	

	17
	MN Sơn Ca
	Phòng GDĐT quận 12
	74/3 Kp7
	Phường Tân Hưng Thuận
	Quận 12
	Mầm non
	

	18
	MG Bông Sen 1
	Phòng GDĐT Hóc Môn
	123/3 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn
	Xã Trung Chánh
	Huyện Hóc Môn
	Mẫu giáo
	

	Ngày 23/4/2018

	19
	MN Phú Hòa Đông
	Phòng GDĐT Củ Chi
	25/1 Huỳnh Thị Bẳng, Ấp Phú Lợi
	Xã Phú Hòa Đông
	Huyện Củ Chi
	Mầm non
	1

	20
	MN Phước Hiệp
	Phòng GDĐT Củ Chi
	Số 22 Đường 613, Ấp Mũi Côn Tiểu
	Xã Phước Hiệp
	Huyện Củ Chi
	Mầm non
	

	21
	Đỗ Quyên
	Phòng GDĐT Bình Tân
	Số 77/52 đường Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng Hòa
	Phường Bình Hưng Hòa
	Quận Bình Tân
	Mầm non
	2

	22
	Hoa Cúc
	Phòng GDĐT Bình Tân
	858 Tỉnh Lộ 10
	Phường Bình Trị Đông A
	Quận Bình Tân
	Mầm non
	

	23
	Hoa Hồng
	Phòng GDĐT Bình Tân
	687 kinh dương vương, Kp3,P. An Lạc, Q. Bình Tân
	Phường  An Lạc
	Quận Bình Tân
	Mầm non
	

	24
	Thủy Tiên
	Phòng GDĐT Bình Tân
	Số 7 Phùng Tá Chu
	Phường An Lạc A
	Quận Bình Tân
	Mầm non
	

	25
	Hoa Phượng Vỹ
	Phòng GDĐT Bình Tân
	78 Kênh Nước Đen - KP5 - Phường Bình Hưng Hòa A - Quận Bình Tân
	Phường Bình Hưng Hoà A
	Quận Bình Tân
	Mầm non
	

	26
	MN Hoa Lan
	Phòng GDĐT Bình Chánh
	Đường số 8A KDC An Phú Tây xã An Phú Tây huyện Bình Chánh
	Xã An Phú Tây
	Huyện Bình Chánh
	Mầm non
	

	27
	MN 30-4
	Phòng GDĐT Bình Chánh
	Đường 4A, Khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
	Xã Vĩnh Lộc B
	Huyện Bình Chánh
	Mầm non
	

	28
	MN Sơn Ca
	Phòng GDĐT quận 5
	17 Phước Hưng
	Phường 08
	Quận 5
	Mầm non
	3

	29
	MN Họa Mi 2
	Phòng GDĐT quận 5
	11 Lý Thường Kiệt
	Phường 12
	Quận 5
	Mầm non
	

	30
	MN Rạng Đông 9A
	Phòng GDĐT quận 6
	37-39 Nguyễn Đình Chi
	Phường 09
	Quận 6
	Mầm non
	

	31
	MN Rạng Đông 8
	Phòng GDĐT quận 6
	133/17C-D Văn Thân, Phường 8, Quận 6
	Phường 08
	Quận 6
	Mầm non
	

	32
	MN Hoạ Mi
	Phòng GDĐT quận 8
	784 Nguyễn Duy
	Phường 12
	Quận 8
	Mầm non
	

	33
	MN Bông Hồng
	Phòng GDĐT quận 8
	54 Hoàng Sĩ Khải
	Phường 14
	Quận 8
	Mầm non
	

	34
	MN Phường 10
	Phòng GDĐT quận 10
	712 Điện Biên Phủ P.10 - q.10
	Phường 10
	Quận 10
	Mầm non
	4

	35
	MN Phường 9
	Phòng GDĐT quận 10
	490/8 Nguyễn Tri Phương
	Phường 09
	Quận 10
	Mầm non
	

	36
	Mầm non Phường 12
	Phòng GDĐT quận 11
	196-198 Tuệ Tĩnh
	Phường 12
	Quận 11
	Mầm non
	

	37
	MN Phường 7
	Phòng GDĐT quận 11
	102-104 Lê Đại Hành
	Phường 07
	Quận 11
	Mầm non
	

	Ngày 24/4/2018

	38
	MẦM NON 8
	Phòng GDĐT Tân Bình
	80 Lê Minh Xuân
	Phường 08
	Quận Tân Bình
	Mầm non
	1

	39
	MN 4
	Phòng GDĐT Tân Bình
	24 Nguyễn Đình Khơi
	Phường 04
	Quận Tân Bình
	Mầm non
	

	40
	Mầm non Hoa Lan
	Phòng GDĐT Tân Phú
	234/2 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân phú
	Phường Tân Sơn Nhì
	Quận Tân Phú
	Mầm non
	

	41
	MN Thủy Tiên
	Phòng GDĐT Tân Phú
	162 Tân Kỳ Tân Quý
	Phường Sơn Kỳ
	Quận Tân Phú
	Mầm non
	

	42
	MG Tuổi Xanh 16
	Phòng GDĐT quận 4
	B290 Đoàn Văn Bơ
	Phường 16
	Quận 4
	Mẫu giáo
	2

	43
	MN 6
	Phòng GDĐT quận 4
	F14 Cư Xá Vĩnh Hội
	Phường 06
	Quận 4
	Mầm non
	

	44
	MN Sen Hồng
	Phòng GDĐT quận 2
	Đường 46, CC Bình Trưng Đông, phường BTĐ, quận 2
	Phường Bình Trưng Đông
	Quận 2
	Mầm non
	

	45
	MN Măng Non
	Phòng GDĐT quận 2
	số 9 đường 23 phường bình trưng tây
	Phường Bình Trưng Tây
	Quận 2
	Mầm non
	

	47
	MN Tân Quy
	Phòng GDĐT quận 7
	Số 26 Đường 81 Kp1 - Phường Tân Quy
	Phường Tân Quy
	Quận 7
	Mầm non
	3

	48
	MN Nam Sài Gòn
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Chí Minh
	Đường Trần Văn Trà, Khu A Đô Thị Mới Nam Sài Gòn, phường Tân Phú, Quận 7
	Phường Tân Phú
	Quận 7
	Mầm non
	

	46
	MG Tân Phú
	Phòng GDĐT quận 7
	1034 Huỳnh Tấn  Phát
	Phường Tân Phú
	Quận 7
	Mẫu giáo
	

	49
	MN Tuổi Ngọc
	Phòng GDĐT Nhà Bè
	đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè
	Thị trấn Nhà Bè
	Huyện Nhà Bè
	Mầm non
	4

	50
	MẦM NON AN THỚI ĐÔNG
	Phòng GDĐT Cần Giờ
	Đường An Thới Đông, Tổ 6, An Hòa, Xã An Thới Đông,
	Xã An Thới Đông
	Huyện Cần Giờ
	Mầm non
	



